TỔ TOÁN QUẬN 8	                                   ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK1 MÔN TOÁN 9
ĐỀ 1: TRƯỜNG THCS CHÁNH HƯNG
Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn:

	a/ 	

	b/ 
Câu 2: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số y = 4x – 6 có đồ thị là đường thẳng (d1) và hàm số y = – 2x có đồ thị là đường thẳng (d2).
a/Vẽ đồ thị (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ.
b/Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Câu 3: (0,75 điểm) Giải phương trình: .
Câu 4: (1,0 điểm) Ba bạn An muốn mua 1 miếng đất hình vuông có diện tích là 2 500m2. Ông tính làm hàng rào xung quanh miếng đất bằng dây kẽm gai hết tất cả 3 000 000 đồng cả chi phí dây kẽm và công làm.
a/ Gọi x là giá một mét dây kẽm, y là tiền công làm hàng rào. Hãy viết hàm số tính tiền công làm hàng rào?
b/ Hỏi ba bạn trả bao nhiêu tiền công để thợ rào hết hàng rào? Biết rằng giá mỗi mét dây kẽm là 12 000 đồng.
Câu 5: (1,0 điểm) Bác Hà gửi tiết kiệm một khoản tiền với lãi suất 5,4% một năm, kì hạn một tháng. Sau một tháng, bác Hà nhận được số tiền là 52 234 000 đồng. Hỏi bác Hà đã gửi ngân hàng số tiền tiết kiệm là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)
Câu 6: (1,0 điểm) Một miếng đất hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình chữ nhật, biết hình chữ nhật đó chiều dài bằng 48m, chiều rộng bằng 8m. Hỏi cạnh miếng đất của hình vuông đó có độ dài bằng bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: ]Câu 7: (1,0 điểm) Một học sinh có tầm mắt cao 1,6m  đứng trên sân thượng của 1 căn nhà cao 25m nhìn thấy một chiếc xe đang đứng yên với góc nghiêng xuống 380. Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét?


Câu 8: (2,25 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ đường tròn tâm O đường kính AC cắt cạnh BC tại D. Gọi H và K lần lượt là trung điểm hai cạnh AD và DC. Tia OH cắt cạnh AB tại E, tia OK cắt đường thẳng ED tại N và cắt đường tròn tâm O tại I.
a/ Chứng minh: AD là đường cao của tam giác ABC.
b/ Chứng minh: DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c/ Chứng minh: DI là tia phân giác của góc NDC

ĐỀ 2: TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG
Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức:


a) 		 	b) 

Câu 2: (0,5 điểm) Giải phương trình: 

Câu 3: (1,5 đ) Cho hàm số bậc nhất: có đồ thị là đường thẳng (d1).


a) Xác định giá trị biết đường thẳng (d1) đi qua điểm A (2;1). Vẽ (d1) với  vừa tìm được.

b) Cho đường thẳng (d2): . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) bằng phép toán.
Câu 4: (1,0 điểm) Bác Thanh vay ngân hàng 10 000 000 đồng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm Bác phải trả cả vốn lẫn lãi nhưng đến cuối năm, Bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 11 664 000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?
Câu 5: (1,0 điểm) Lực F của gió khi thổi vuông góc với cánh buồm của 1 con thuyền trên biển tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc của gió , tức là F = a.v2 ( a là hằng số ) . Biết rằng khi vận tốc bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm là 120 N.
a) Tính hằng số a.
b) Hỏi khi v = 10m/s thì lực F bằng bao nhiêu ? 
Câu 6: (1,0 điểm) Bác sĩ thường khuyên sử dụng 1 gói thuốc Oresol (có nồng độ phần trăm dung dịch là 2%) sau mỗi lần tiêu chảy. Biết rằng mỗi gói có chứa 4g thuốc dạng bột. Cần phải pha một gói thuốc vào bao nhiêu ml nước để sử dụng?
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20181106_093953.jpg]Câu 7: (1,0 điểm) Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng có kích thước cho ở trên hình.
a/ Tính thể tích của thùng chứa.

b/ Nếu 1m3 cát nặng 1,6 tấn và xe chở đến  trọng tải của nó thì sức nặng của cát lúc đó là bao nhiêu?
( Cho biết thể tích của hình lăng trụ đứng  bằng diện tích đáy nhân với chiều cao)               
Câu 8: (2,5 điểm) 

 Cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm E sao cho  . Từ E vẽ tiếp tuyến EM của (O) với M là tiếp điểm ; tiếp tuyến tại A và tại B của (O) cắt đường thẳng EM tại C và D.
	a/ Chứng minh tam giác AMB vuông và AC + BD = CD
	b/ OC cắt AM tại H và OD cắt MB tại K. Chứng minh tứ giác MHOK là hình chữ nhật 
	c/ Chứng minh : MA.OD = MB.OC
	d/ Tính diện tích hình thang ABDC theo R

ĐỀ 3: TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU
Câu 1: (1,5 điểm)


				

          với x ≥ 0 , x ≠ 4         

Câu 2: (1 điểm): Giải 

Câu 3: (1 điểm) Cho rằng tỉ trọng người cao tuổi ở Việt Nam được xác định bởi hàm số , trong đó R tính bằng %, t tính bằng số năm kể từ năm 2011. 
a) Hãy tính tỉ trọng người cao tuổi vào năm 2011và 2030 
b) Để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số (tỉ trọng người cao tuổi chiếm 11%) sang giai đoạn dân số già (tỉ trọng người cao tuổi chiếm 20%) thì Australia mất 73 năm, Hòa Kỳ  69 năm, Canada mất 65 năm. Em hãy tính xem Việt Nam mất khoảng bao nhiêu năm? (làm tròn đến năm) Tốc độ già hóa của Việt Nam nhanh hay chậm so với các nước trên?
Câu 4: (1 điểm) Từ điểm A trên bờ sông có một tháp truyền hình. Tại điểm B trên bờ sông bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với một góc bằng 400 so với đường nằm ngang. Trên tia đối của tia BA, người ta đứng ở điểm C cách B là 35m thì góc nhìn lên đỉnh tháp là 300. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến m)
                                             [image: ]
Câu 5: (1 điểm) Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?
Câu 6: (1 điểm) Nhân dịp ngày “ Quốc tế thiếu nhi 1/6”,ba bé Na định mua tặng bé một con búp bê với giá niêm yết ở hai cửa hàng A và B là như nhau là 600000đ. Nhưng hôm nay hai cửa hàng có hai hình thức khuyến mãi như sau:
· Cửa hàng A: Giảm giá hai lần, mỗi lần giảm giá 15% so với giá đang bán. 
· Cửa hàng B:  Giảm giá một lần 30% so với giá đang bán. 
Hỏi ba bé Na chọn mua ở cửa hàng nào giá sẽ rẻ hơn?Vì sao?
Câu 7: (1 điểm) Ngày 2 tháng 4 năm 2016 ông A gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào ngân hàng trong thời hạn 1 năm lãnh lãi cuối kỳ. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2018 ông A mới đến ngân hàng lãnh được cả vốn lẫn lãi là 574 592 000 đồng. Hỏi lãi suất của ngân hàng đó bao nhiêu % 1 năm biết rằng tiền lãi tự động nhập vào vốn và lãi suất không thay đổi. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 8: (2,5 điểm) Từ một điểm M  ở ngoài ( O ; R ) sao cho  . vẽ hai tiếp tuyến MA ; MB ( A;B là tiếp điểm ) , gọi H là giao điễm OM và AB 

a/ Chứng minh  và tính OH theo R ?
b/ C/m:  4 điểm M , A ,O .B thuộc một đường tròn , xác định tâm I của đườngtròn này 

c/ Tia OI cắt ( O ; R ) tại C . Chứng minh 

ĐỀ 4: TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC
Câu 1:  Rút gọn biểu thức:



a) 	b) 	c) 
Câu 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax -3 (d)
a) Tìm a biết M( 2;1) thuộc (d)
b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được.
Câu 3:  Nhân diệp quốc tế phụ nữ 8/3.Của hàng bán túi xách và ví da giảm giá 30% cho tất cả sản phẩm và ai có ngày sinh trong tháng 3 sẽ được giảm giá tiếp 10% trên giá đã giảm. Hỏi mẹ Quân có ngày sinh 31/3 mua túi xách giá 2000000 đồng. thì phải trả bao nhiêu tiền.
Câu 4: Một hỗn hợp dung dịch  gồm nước và muối trong đó có 6% muối( về khối lượng)Hỏi phải thêm bao nhiêu kg nước vào 50kg dung dịch trên để có được dung dịch mới có 3% muối.
Bài 5: Một gia đình lắp đặt mạng internet.Hình thức trả tiền được xác định bởi hàm số sau : T = 500a +45000 . Trong đó : T là số tiền người đó trả hàng tháng ,a( tính bằng giờ) là thời gian truy cập trong 1 tháng .
a) Tính số tiền nhà đó phải trả nếu sử dụng 62 giờ trong 1 tháng.
b) [image: ]Tính thời gian nhà đó sử dụng trong 1 tháng biết số tiền nhà đó trả trong tháng vừa qua là 148 500 đồng?

Câu 6: Hình vẽ dưới đây cho phép ta tính được độ rộng PQ của một cái hồ (đơn vị tính trong hình là mét). Biết QR // ST, em hãy tính xem độ rộng của hồ là bao nhiêu mét?



[image: ]
Câu 7: Hai ngư dân đứng bên một bờ sông cách nhau 250 m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 300 và 400. Tính khoảng cách AH từ bờ sông đến Cù lao?


Câu 8: Cho (O;R) đường kính AB. Vẽ Ax là tiếp tuyến của (O) tại A, lấy C thuộc (O) sao cho  AB< AC.  BC cắt Ax tại D.
a. 
Chứng Minh: ABC vuông, từ đó suy ra BC.BD = 4R2.
b. Kẻ OE vuông góc AC tại M ( E thuộc Ax).Chứng Minh: EC là tiếp tuyến của (O).
c. Kẻ CH vuông góc AB tại H. BE cắt CH tại I. Chứng Minh: I là trung điểm CH.

ĐỀ 5: TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
Câu 1: (1,5 điểm)   Rút gọn:    


  a)                           
Câu 2: (1,5 điểm) 
a) Vẽ đồ thị hàm số:  y = - x  + 3  (D)
b) Tìm m biết đường thẳng (D’) y = (m-2) x - 1 qua điểm M(2; 5 ).
c) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (D) và (D’) bằng phép toán.

Câu 3: (0,75 điểm) Giải phương trình: 
Câu 4: (1,0 điểm) Bác Ba gửi ngân hàng một số tiền với lãi suất là 4,8% một năm kỳ hạn 1 tháng. Sau 2 tháng  Bác Ba mới đến ngân hàng rút được cả vốn lẫn lãi là 50400800 đồng. Tính tiền gửi ban đầu của Bác Ba.


Câu 5:(1,0 điểm) Kết quả của sự nóng dần lên của trái đất là băng tan trên các dòng sông bị đóng băng. Mười hai năm sau khi băng tan, những thực vật nhỏ, được gọi là Địa y, bắt đầu phát triển trên đá. Mỗi nhóm Địa y phát triển trên một khoảng đất hình tròn.  Mối quan hệ giữa đường kính d (mm) của hình tròn và t là số năm sau khi băng tan của Địa y có thể biểu diễn tương đối theo công thức :  với .
a) Em hãy tính đường kính của một nhóm Địa y sau 13 năm khi băng tan	.
b) Hỏi sau bao nhiêu năm khi băng tan thì đường kính của một nhóm Địa y bằng 14mm
Câu 6: (1,0 điểm) A
B
C

Điểm hạ cánh của một chiếc máy bay ở giữa 2 người quan sát A, B cách nhau 10km với góc nhìn thấy máy bay tại vị trí điểm A và điểm B lần lượt là 450 và 300. Hãy tính độ cao của máy bay tại thời điểm đó.

           

Câu 7: (1,0 điểm) Cuối năm Shop quần áo đồng giá 100.000 đ có chương trình khuyến mãi giảm 20% trên tổng giá trị sản phẩm và những ai mua từ 5 bộ quần áo trở lên thì được giảm tiếp 10% trên giá đã giảm.
a) Hỏi mẹ bạn An mua 5 bộ quần áo thì phải trả bao nhiêu tiền ?
b) Hỏi mẹ bạn An mua bao nhiêu bộ quần áo, biết mẹ bạn mua trên 5 bộ và số tiền mẹ An trả là 576.000 đ
Câu 8: (2,25đ)  Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ tiếp tuyến AB đến đường tròn (O) ( B là tiếp điểm). Kẻ dây BC vuông góc với OA tại H. 
a) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).
b) Từ B kẻ Bx song song với OA cắt (O) tại D (D khác B).Chứng minh CD là đường kính của (O). 
c) Kẻ BI vuông góc với CD tại I. Chứng minh 4. HO.HA = CI. CD

ĐỀ 6:  TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
Bài 1: Thu gọn biểu thức (1đ)


			
Bài 2: (2đ) Cho 2 hàm số sau: y = x – 3 (d1)  và y = – 0,5x + 2 (d2). 
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm C của (d1) và (d2) bằng phép tính.
Bài 3: (1 điểm) Việt và các bạn trong lớp đang thử nghiệm 1 dự án nuôi cá trong 1 hồ nước lợ. Ban đầu Việt đổ vào hồ rỗng 1000 kg  nước biển (là 1 loại nước mặn chứa muối với nồng độ dung dịch 3,5%). Để có 1 hồ nước lợ (nước trong hồ là dung dịch 1% muối), Việt phải đổ thêm vào hồ 1 khối lượng nước ngọt (có lượng muối không đáng kể) là bao nhiêu? Khối lương được tính theo đơn vị kg, kết quả gần đúng chính xác đến hàng đơn vị.
Bài 4: (1 điểm) Nhân ngày Lễ Quốc Khánh 02/9,  một cửa hàng điện tử thực hiện giảm giá 40% trên một tivi trong lô hàng gồm 50 cái tivi với giá bán lẻ ban đầu là 8 000 000đ/cái. Đến trưa cùng ngày đã bán được 35 cái, khi đó cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số ti vi còn lại. Biết rằng giá vốn là 4 500 000đ/một tivi. Hỏi cửa hàng đó lời (hay lỗ) bao nhiêu  khi bán hết lô hàng tivi đó?
Bài 5: (1đ) Điện áp V (đơn vị V) yêu cầu cho 1 mạch điện được cho bởi công thức:
 , trong đó P là công suất (đơn vị W) và R là điện trở trong (đơn vị Ω).
a) Cần điện áp bao nhiêu để thắp sáng 1 bóng đèn A có công suất 100W và điện trở trong của bóng đèn là 110 Ω?
b) Bóng đèn B có điện áp bằng 110V, điện trở trong là 88Ω có công suất lớn hơn bóng đèn A không? Giải thích?
Bài 6: (1,0 điểm)[image: ] Trong buổi tập luyện, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 210 (xem hình bên).
a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 200m thì tàu sẽ ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước biển? (làm tròn đến đơn vị mét)
b) Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 9 km/h, thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 200m (cách mặt nước biển 200m)? (làm tròn đến phút)
Bài 7: (1đ) Một căn phòng hình vuông được lát bằng những viên gạch men hình vuông cùng kích cỡ, vừa đủ hết 441 viên (không viên nào bị cắt xén). Gạch gồm 2 loại men trắng và men đen, loại men đen nằm trên hai đường chéo của nền nhà còn lại là men trắng. tính số viên gạch men trắng.
Bài 8: (2.5đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB = 25 cm. Trên đường kính AB lấy điểm H sao cho AH = 9 cm, đường thẳng qua H và vuông góc với AB cắt đường tròn (O) tại C, D.
	a) Chứng minh tam giác ABC vuông và tính độ dài các cạnh AC, BC của tam giác ABC.
	b) Đường thẳng qua D và song song với AC cắt BC tại E và cắt AB tại F. Chứng minh các điểm C, E, F, H cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn này.
	c) Chứng minh tứ giác ACFD là hình thoi.
	d) Gọi M là trung điểm của AC, chứng minh các đường thẳng AE, CF và MB đồng quy.
ĐỀ 7: TRƯỜNG THCS BÌNH AN
Bài 1: Tính: 



a)  				b) 
Bài 2: Giải các phương trình:


a) 			b) 

Bài 3:  Cho (d):  
a)Vẽ (d)
b) (D) : y = ax + b. Xác định a, b biết (D)//(d) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 2.
Bài 4.  Một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình khuyến mãi tất cả các mặt hàng 10% theo giá niêm yết. Nếu khách hàng mua hàng trên 10 triệu được giảm thêm 2% số tiền, mua trên 15 triệu giảm thêm 4% số tiền, mua trên 40 triệu được giảm thêm 8% số tiền. Ông A mua ti vi giá niêm yết là 9.200.000 đồng và một tủ lạnh gía niêm yết là 7.100.000 đồng. Hỏi với chương trình khuyến mãi của cửa hàng ông A phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 5.Tính từ năm 2000 đến nay, cả nước đã tiến hành 3 cuộc tổng điều tra đất đai (năm 2000, 2005 và 2010). Theo kết quả của 3 cuộc tổng điều tra này thì diện tích đất nông nghiệp nước ta được biểu diễn theo công thức S = 0,12t + 8,97,  trong đó diện tích S tính bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000.
a) Hỏi vào năm 2000 diện tích đất nông nghiệp nước ta là bao nhiêu?  
b) Diện tích đất nông nghiệp nước ta đạt 10,05 triệu héc-ta vào năm nào? 

Bài 6. Một kim tự tháp được xây dựng dạng hình chóp có đáy là hình vuông, và các mặt bên là các tam giác cân. Biết cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp lần lượt là 120m và 140m. thể tích của hình chóp được tính theo công thức  trong đó S là diện tích đáy, và h là chiều cao hình chóp. Tính chiều cao và thể tích của kim tự tháp trên.
Bài 7 Hai trụ điện có cùng chiều cao h được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80m. Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với góc nâng lần lượt 600 và 300. Tính chiều cao trụ điện. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
80m
600
300
M
h
h







Bài 8  Cho (O) có đường kính AB. Lấy C trên (O) sao cho góc AC > CB. Kẻ  OH AC tại H. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OH tại D, DB cắt (O) tại E ( E khác B). Gọi F là trung điểm BE.
a) Chứng minh: DC là tiếp tuyến của (O) 
b) Chứng mnh : năm điểm A, D, C, F, O cùng thuộc một đường tròn 
c)  Chứng minh: DC2 = DE . DB và góc DHE = góc ABD

ĐỀ 8: TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH
Câu 1 : ( 1đ) Thực hiện phép tính : 


	      b) A = 	( a, b ≥ 0 , a ≠ b )

Câu 2: (1đ) : Giải phương trình : 


Câu 3: (1,5đ) Cho 2 hàm số (d1) : và (d2) : 
a) Vẽ  đồ thị hàm số (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ  Oxy
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán
A
AB = 3m
1,5m
60

30

D
E
C
B

Câu 4: ( 1đ ) Một nhà trẻ muốn thiết kế 2 cái cầu tuột trong sân chơi. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cầu tuột cao 1,5 m và nghiêng với mặt đất 1 góc 300 .  Đối với trẻ trên 5 tuổi, cầu tuột cao 3 m và nghiêng với mặt đất 1 góc 600 . Tính chiều dài mỗi máng tuột ?



Câu 5: ( 1đ ) Một người gửi 1 số tiền vào ngân hàng theo kỳ hạn 3 năm với lãi suất 7% một năm. Hỏi ba bạn đã gửi bao nhiêu để sau 3 năm người đó nhận được số tiền là 36 300 000 đồng ?
Câu 6 : (1đ ) Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng dần một cách rất đầy lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất và thời gian (năm) kể từ 1950 là một hàm số bậc nhất có đồ thị như hình vẽ : 
[image: ]T là nhiệt độ trung bình mỗi năm (°C)
t là số năm kể từ 1950

[image: ]
a) Viết hàm số tính T theo t ?
b) Hãy tính nhiệt độ trên trái đất vào năm 2018 ?
Câu 7 : (1đ ) Một ngọn đèn treo cao ở vị trí A có hình chiếu vuông góc trên mặt đất là H. Người ta cắm 2 chiếc cọc dài ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H và chiều dài của mỗi cọc là 1,8 m và khoảng cách BC bằng 1,5 m. Khi đèn chiếu sáng thì bóng của 2 chiếc cọc trên mặt đất là 0,3 m và 0,7m. Hỏi ngọn đèn được treo ở độ cao bao nhiêu mét ?

Câu 8 : (2,5đ ) Cho (O; R ) đường kính BC . Lấy điểm A thuộc (O) (AB, C)
a/ Tính góc BAC ?
b/ Tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại M. C/m : AC  MO tại H và suy ra AB // OM
c/ Gọi K là trung điểm của OA. BK cắt OM tại I. Chứng minh : I là trực tâm của MAC.

ĐỀ 9: TRƯỜNG THCS LÊ LAI
Câu 1: (1,25 điểm) Rút gọn:

	a)  	

b) 
Câu 2: (1,25 điểm) 

a) Vẽ đồ thị hàm số  


b) Tìm tọa độ giao điểm giữa và  

Câu 3: (1,0 điểm) Giải phương trình: 
Câu 4: (1,0 điểm) Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng dần một cách rất đầy lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất như sau 
T = 0,02t + 15. Trong đó: T là nhiệt độ trung bình mỗi năm (°C), t là số năm kể từ năm 1950. Hãy tính nhiệt độ trên trái đất vào các năm 1950 và 2020.  
Câu 5: (1,0 điểm) Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 5,2%/ năm. Hỏi sau 6 tháng nếu người đó không rút lãi thì nhận được tổng cộng số tiền vốn và lãi là bao nhiêu?
Câu 6: (1,0 điểm) Một chiếc túi xách có giá ban đầu 200.000 đồng. Nhân dịp giáng sinh cửa hàng giảm giá túi xách nên số lượng khách mua tăng thêm 25% nên số tiền thu được sau khi bán tăng thêm 12,5%. Hỏi giá túi xách sau khi giảm là bao nhiêu?

[image: ]Câu 7: (1,0 điểm) Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 100cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Mực nước trong bể cao bằng   chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể đó. (độ dày kính không đáng kể). Công thức tính thể tích nước trong bể là  V=S.h  với S là diện tích mặt đáy bể và h là chiều cao mực nước trong bể.
Câu 8: (2,5 điểm) Cho (O) đường kính AB. Lấy C thuộc (O)sao cho AC<CB, gọi E là trung điểm BC. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt OE ở D.
a) Chứng minh: ACB vuông và OE vuông góc BC.
b) Chứng minh: DB là tiếp tuyến của (O).
c) Kẻ CH vuông góc AB. Chứng minh: CB.OC = OD.HC	  

ĐỀ 10:  TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Bài 1(1,5đ): Rút gọn 


a)  			b.  

Bài 2(0,5đ): Giải phương trình  
Bài 3: (1,5 đ)
a) 
Vẽ đồ thị hàm số  
b) 

Tìm tọa độ giao điểm của  và 
c) 

Xác định các hệ số a, biết đường thẳng  song song với  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
Bài 4 (0,5đ): Ngày 1/10 giá xăng là 21000 đ/l. Ngày 11/10 giá xăng giảm 2%. Ngày 21/10 giá xăng tăng 3% so với giá bán của ngày 11/10. Hỏi ngày 21/10 giá 1 lít xăng là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng đơn vị)
Bài 5 (1đ): Ông A gửi ngân hàng với lãi suất 8%/năm. Sau hai năm ông lãnh cả vốn và lãi là 116 640 000 đồng. Hỏi ban đầu ông gửi bao nhiêu? (Biết trước đó ông không rút lãi)

Bài 6 (1đ): Khi di chuyển thì 1 người ước tính số bước trong 1 phút được tính bằng công thức hàm số  với n là số bước trong 1 phút và p(m) là độ dài 1 bước chân.
a) Nếu 1 phút đi được 70 bước thì độ dài 1 bước là bao nhiêu mét?  
b) Nếu 1 bước dài 0,8m thì vận tốc người đó là bao nhiêu m/s (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?
[image: ]
Bài 7 (1đ): Bóng của tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) trên mặt đất có độ dài 20m. Cùng lúc đó một cột sắt cao 1,65m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 2m. Tính chiều cao của tháp.

[image: ]Bài 8 (1đ): Bác Lan muốn may một cái lều cắm trại bằng vải bạt có dạng  hình chóp đều đáy là hình vuông có cạnh a=3m, đường cao h=2m, trung đoạn d=2,5m. 
a) Bác Lan phải dùng ít nhất bao nhiêu m2 vải bạt? 
i. 
(Biết  )
b) 
Tính thể tích hình chóp (biết  )
Bài 9 (2,5đ): Cho đường tròn tâm O đường kính AB và C thuộc đường tròn, vẽ 2 tiếp tuyến Ax, By (C, Ax, By trên cùng nữa mặt phẳng bờ AB). Vẽ tiếp tuyến tại C, tiếp tuyến này cắt Ax, By tại D và E.
a) 
Chứng minh .
b) Chứng minh OD là trung trực của AC và OD//CB.
c) Gọi I là trung điểm DE, vẽ (I;ID). Chứng minh AB là tiếp tuyến của (I;ID).

ĐỀ 11: TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI
Bài 1: ( 2,0 điểm )Rút gọn biểu thức chứa căn: 

a) 		

b) 	      

 c) 
Bài 2: ( 0,5 điểm) giải phương trình: 
 – 3 = x
Bài 3: (1đ) Cho hàm số y = 3x – 2 có đồ thị là (D1) và hàm số y = – 2x + 3 có đồ thị là (D2). 
a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép toán. 
[image: ]
Bài 4:( 1,0 điểm) Một sân bóng đá nhân tạo có chu vi là 50m. Tính khoảng cách từ gốc phạt góc đến đường chéo của sân bóng đá biết chiều dài hơn chiều rộng là 5m. (làm tròn 2 chữ số thập phân).
 
Bài 5: ( 1,0 điểm) )   Một cửa hàng nhập về nhãn hàng máy tính xách tay với giá vốn là 4 500 000 đồng. Cửa hàng dự định công bố giá niêm yết (giá bán ra) là 6 000 000 đồng.
	a)  Nếu bán với giá niêm yết trên thì cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?
	b)  Để có lãi ít nhất 5% thì cửa hàng có thể giảm giá nhiều nhất bao nhiêu phần trăm?	Bài 6:( 1,0 điểm ) Biết rằng áp suất nước trên bề mặt đại dương là 1 atmosphere (đơn vị đo áp suất). Khi người thợ lặn sâu xuống thì chịu áp suất của nước biển tăng lên, cứ 10m độ sâu thì áp suất nước biển tăng lên 1 atmosphere. Ở độ sâu d (mét) thì áp suất tăng tương ứng là: [image: ] với p là áp suất của nước biển và 0  d  40. Em hãy tính xem nếu người thợ lặn ở độ sâu 15m, 24m trong đại dương thì chịu tác dụng của áp suất của nước biển là bao nhiêu?
[image: ]Bài 7: ( 1,0 điểm) Một hình chóp đều có đáy là hình vuông có cạnh là 5cm, các mặt bên là tam giác cân. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 60 độ. Tính thể tích hình chóp đó?








Bài 8:( 2,5 đ) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn , hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. 
a) Chứng minh 4 điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm O và vẽ đường tròn (O). 
b) Đường thẳng AH cắt BC tại D và cắt đường tròn (O) tại M và N (M nằm giữa A và N). Chứng minh DM = DN. 
c) Vẽ đường tròn tâm I, có đường kính AH. Chứng minh OE là tiếp tuyến của  (I). 

ĐỀ 12: TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Câu 1/ ( 1 điểm ) Rút gọn biểu thức :



Câu 2/ ( 0,5 điểm )  Giải phương trình :


Câu 3/ a/ (0,5 điểm ) Xác định hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị của nó là đường thẳng song song với đường thẳng y = -3x và đi qua điểm A(1 ; -1). 
    b/ (0,5 điểm ) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
Câu 4/ ( 1 điểm ) Chú Hoàng muốn mua một cái máy giặt, thấy trên bảng báo giá là 10.500.000 đổng và khuyến mãi giảm 10% trê n giá niêm yết. Ngoài ra nếu là khách hàng V.I.P còn được giảm thêm 5% trên giá đã giảm nửa. Hỏi nếu lấy cái máy giặt này chú Hoàng ( chú Hoàng là khách hành V.I.P)  phải trả bao nhiêu tiền?
Câu 5/ ( 1 điểm ) Một người muốn gởi tiết kiệm 100 triệu tại ngân hàng. Ngân hàng có hai hình thức gởi tiết kiệm như sau:
        Hình thức1: Người gởi có thể nhận được lãi suất 1 năm là 7,2%
        Hình thức 2: Người gởi có thể nhận được tiền mặt thưởng ngay là 1,5 triệu đồng và lãi suất 6,5% cho mỗi năm.
   Nếu người đó muốn gởi tiền trong 1 năm thì nên chọn hình thức gửi tiết kiệm nào để có lợi hơn ? lợi hơn được bao nhiêu tiềnVì sao?
Câu 6/ ( 1 điểm ) Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%. Chẳng hạn, với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì một căn nhà có giá trị 800 triệu đồng sẽ bị đánh thuế với phần giá trị 100 triệu đồng, tức 0,4% của 100 triệu đồng.
 Trường hợp nhà ông A. ở phố Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), diện tích 50m2, nhà 3 tầng, có nghĩa tổng diện tích sử dụng là 150m2.
Theo Quyết định 706 của Bộ Xây dựng, nhà 3 tầng có suất đầu tư là 6.810.000 đồng/m2.
       a/  Như vậy, chi phí xây dựng căn nhà có diện tích sàn 150m2  của ông A là bao nhiêu ? (làm tròn đến tỷ đồng).
       b/ Mỗi năm nhà ông A. phải nộp thuế nhà là bao nhiêu tiền ? 
[image: ]
Câu 7/( 1 điểm )  Hai học sinh đang ở vị trí A và B cách nhau 100m như hình vẽ thì nhìn thấy một máy bay trực thăng ở vị trí C. Biết góc nâng để nhìn thấy máy bay tại vị trí A và B lần lượt là 550 và 400. Hãy tính độ cao của máy bay so với mặt đất ( ghi kết quả gần đúng đến chữ số thập phân thứ 2) 


Câu 8/ ( 1 điểm ) Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 100 ml dung dịch chứa 25 g muối để có được dung dịch mới có nồng độ 20%?
Câu 9/ ( 2,5 điểm )  Cho ∆ABC nhọn (AB < AC) đường cao AH. Vẽ đường tròn (O) đường kính BH cắt AB tại D và (O’) đường kính CH cắt AC tại E. 
a) Chứng minh : AB  DH và suy ra AD.AB = AE.AC.
b) Chứng minh : 4 điểm A, D, H, E thuộc 1 đường tròn; xác định tâm S của đường tròn này. 
c) Chứng minh : SE là tiếp tuyến đường tròn (O’)
[bookmark: _GoBack]
ĐỀ 13: TRƯỜNG THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH
Câu 1 (2đ) Rút gọn các biểu thức sau:
a) 

			b)  

c)              (a, b > 0 và a# b)
Câu 2: ( 1 đ) Cho hàm số y = mx +1
a) Hãy xác định m sao cho đồ thị hàm số y = mx +1 đi qua điểm (2;5)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên với giá trị m vừa tìm được.

Câu 3: ( 0,5 đ)Giải phương trình: 
Câu 4: ( 1đ)  Một người có 100 triệu đồng muốn gởi vào ngân hàng A có 2 lựa chọn:
	Giải pháp 1: nhận lãi suất 5%/năm và 2 000 000 đồng tiền thưởng nếu gởi bằng tiền Việt Nam đồng.
	Giải pháp 2: nhận lãi suất 2%/năm nếu gởi bằng đồng Đô la Mỹ. (đổi 100 triệu ra đôla Mỹ rồi gởi)
	Nếu người đó gửi tiền có kỳ hạn 1 năm thì nên chọn giải pháp nào có lợi hơn? (tính theo tiền đồng Việt Nam)?
Biết giá Đô la ở thời điểm gởi vào là 21500đ/đô la, giá Đô la ở thời điểm rút tiền ra  là 21800đ/đô la
Câu 5: ( 1đ) Chim Cắt là loài chim lớn, có bản tính hung dữ, có đôi mắt rất sáng, có bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn, chúng có khả năng lao nhanh như tên bắn. 
	Từ vị trí cao 16m so với mặt đất, đường bay lên của chim Cắt được cho bởi công thức:
 y = 30x +16 ( trong đó y là cao độ so với mặt đất, x là thời gian tính bằng giây, x ≥ 0)
	Hỏi nếu nó muốn bay lên đậu trên ngọn núi đá cao 256m so với mặt đất thì tốn cao nhiêu giây ?    
Câu 6: ( 1đ) Một người đi chiếc thuyền nhỏ trên biển thấy ngọn Hải Đăng Kê Gà thuộc xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là ngọn Hải Đăng cao nhất 66m và nhiều tuổi nhất. Ngọn đèn đặt trong tháp  có thể phát sáng xa 22 Hải ly(tương đương 40 km)
	Người đó đứng trên mũi thuyền và dùng giác kế đo được góc giữa thuyền và tia nắng chiếu từ đỉnh ngọn hải đăng đến thuyền là 100. Tính khoảng cách từ thuyền đến ngọn hải đăng? ( làm tròn đến m) và con thuyền mất bao lâu mới đến được ngọn hải đăng ?(làm tròn đến phút), biết vận tốc của thuyền là 12km/h.
Câu 7: ( 1đ) Nhân dịp khai trương của 3 cửa hàng, 3 cửa hàng đang bán khuyến mãi cho học sinh khi mua thước 15cm hiệu win  có giá niêm yết ban đầu như nhau.
· Cửa hàng 1: mua 1 thành 4
· Cửa hàng 2: mua 1 tặng 3
· Cửa hàng 3: hạ giá 50% và mua 1 tặng 2.
	Theo em, nên chọn mua ở cửa hàng nào để mua được sản phẩm thước này có giá 1 cây rẻ nhất ? 
Câu 8:  (2,5 đ) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB và điểm M nằm trên (O) với MA < MB ( M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của (O;R) cắt tiếp tuyến tại A và B của (O;R) theo thứ tự ở C và D.
a) Chứng minh: CD = AC + BD và OC vuông góc OD.
b) AD cắt (O;R) tại E;  OD cắt MB tại N.     Chứng minh: DE.DA = DN.DO
c) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt đường thẳng AM tại F.
Chứng tỏ tứ giác OFDB là hình chữ nhật.
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